
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô CN07 khu CN, đô thị Thuận Thành II, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

16/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ GIA DỤNG SƠN HÀ BẮC NINH

2300933508

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

2. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn 

2599

3. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

4. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

5. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

6. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

7. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

8. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

9. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

10. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

11. Đúc sắt, thép 2431

12. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

13. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

14. Khai thác và thu gom than cứng 0510

15. Khai thác và thu gom than non 0520

16. Khai thác quặng sắt 0710

17. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

18. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ GIA DỤNG SƠN 
HÀ BẮC NINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SONHA BACNINH HOME APPLIANCES 
SOLE MEMBERCOMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SONHA SHB.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913 340 639
Email:

Fax:
Website:
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19. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

20. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

21. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

22. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý giao nhận và đại lý vận tải hàng hóa 

5229

24. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(không bao gồm kinh doanh quán bar) 

5510

25. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

27. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Mua bán các sản phẩm thiết bị nhà bếp; - Mua bán 
các loại thiết bị lọc nước; - Bán buôn phân bón; - Mua bán các 
sản phẩm năng lượng mới như: năng lượng mặt trời, năng 
lượng gió 

4669

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường) 

5610

29. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất gỗ nội thất (bàn, ghế, tủ, tủ bếp)

3100

30. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm thiết bị nhà bếp; - Sản xuất 
các loại thiết bị lọc nước; 

3290(Chính)

31. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

32. Thu gom rác thải không độc hại 3811

33. Thu gom rác thải độc hại 3812

34. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

35. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

36. Xây dựng nhà các loại 4100

37. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

38. Xây dựng công trình công ích 4220

39. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa

4610

40. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;

4649

41. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

42. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

43. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653
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40.000.000.000 VNĐ

44. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện) - Bán buôn các loại máy công cụ dùng 
cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng 
máy vi tính

4659

45. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch bằng xe ô tô

4932

46. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

47. Giáo dục mầm non 8510

48. Giáo dục tiểu học 8520

49. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

50. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề cơ khí, điện, điện tử, điện lạnh, ngoại ngữ, 
tin học (doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cấp phép)

8532

51. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

52. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

53. Đại lý du lịch 7911

54. Điều hành tua du lịch 7912

55. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

56. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

57. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

58. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

59. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

60. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

61. Ghi chú: ( Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì 
doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành nghề đó khi đủ điều 
kiện kinh doanh. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy 
định của pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 

Tên tổ chức:

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ (ĐẠI DIỆN : LÊ VĨNH 
SƠN)

0100776445
Do: Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội Cấp ngày: 30/10/2007
Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm ,  Phường Minh Khai, 

Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030891242
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 32/2 đường chợ Hàng, Phường Đông Hải, 
Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu bông vải sợi, Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG QUỐC HUY Nam

11/11/1973 Kinh Việt Nam

19/05/2010 Công an Hải Phòng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:

4/4Thời gian đăng từ ngày 16/03/2016 đến ngày 16/03/2017


